
 

 

Bài 1 trang 92 SGK Địa lí 10 

Đề bài 

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi? 

Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan 

trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia ? 

Lời giải 

*Cơ cấu dân số theo giới và độ tuổi: 

-  Cơ cấu dân số theo giới: 

+ Biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ  hoặc so với tổng số dân. Đơn vị tính 

bằng phần trăm (%). 

+ Cơ cấu dân số tho giới biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, từng khu vực: ở 

những nước phát triển nữ nhiều hơn nam, ở những nước đang phát triển nam nhiều hơn nữ. 

+ Cơ cấu theo giới ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. 

+ Phân tích cơ cấu theo giới, ngoài khía cạnh sinh học người ta còn chú ý đến khía cạnh xã 

hội như vị thế, vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của nam và nữ giới. 

- Cơ cấu dân số theo tuổi: 

+ Là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định. 

+ Trên thế giới, người ta thường chia dân số thành ba nhóm tuổi: nhóm dưới tuổi lao động (0 

- 14 tuổi), nhóm tuổi lao động (15-59 hoặc đến 64 tuổi), nhóm trên tuổi lao động (60 tuổi 

hoặc 65 tuổi) trở lên. 

+ Để nghiên cứu cơ cấu sinh học, người ta thường sử dụng: tháp dân số (hay tháp tuổi). 

* Trong cơ cấu dân số, cơ cấu theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất 

trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia vì: 

- Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và 

hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. 

- Cơ cấu dân số theo độ tuổi thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển 

dân số và nguồn lao động của một quốc gia. 
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